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TIỂU HỌC GIANG BIÊN – LỚP 4A5 

HỌC KÌ I- TUẦN 3 
LỊCH BÁO GIẢNG  

(Từ ngày 19/09 đến ngày 23/09/2022) 

Thứ/ 

Ngày 
Buổi Tiết 

Tiết 

PPCT 
Môn học Tên bài giảng Đồ dùng 

2 
 

19/09 

S
Á

N
G

 1  Chào cờ Sinh hoạt dưới cờ  

2  Dyned Voc: milk, juice, water, chicken, beef, chocolate.  

3 5 Tập đọc Thư thăm bạn Máy chiếu 

4 11 Toán Triệu và lớp triệu (tiếp)(Tr.14) Bảng phụ 

C
H

IỀ
U

 

5  HDH Hoàn thành bài Bảng phụ 

6 3 Kể chuyện Kể chuyện đã nghe, đã đọc Máy chiếu 

7 3 Đạo đức Vượt khó trong học tập (T1)     Thẻ hoa 

 8 5 Khoa học Vai trò của chất đạm và chất béo. Máy chiếu 

3 
 

20/09 

S
Á

N
G

 1 5 LTVC Từ đơn và từ phức Máy chiếu 

2 12 Toán Luyện tập (Tr16)- Tiết 1 Bảng phụ 

3  HDH Hoàn thành bài Bảng phụ 

4  Thể dục Động tác lưng bụng . Trò chơi vận động  

C
H

IỀ
U

 5  Tin học Làm quen với tệp  (Tiết 1)  

6 5 TLV Kể lại lời nói, ý nghĩ của nhân vật Máy chiếu 

7 3 Địa lí Một số dân tộc ở Hoàng Liên Sơn Máy chiếu 

8  HĐNGCK SHCĐ: Làm đèn ông sao Tư liệu 

4 
 

21/09 

S
Á

N
G

 

1 6 Tập đọc Người ăn xin Máy chiếu 

2 13 Toán Luyện tập (Tr117) Tiết 2 Máy chiếu 

3  HDH Hoàn thành bài Bảng phụ 

4  Dyned 
- Would you like some…? 

- Yes, please/ No, thanks. 
 

C
H

IỀ
U

 

5 3 Chính tả Nghe-viết: Cháu nghe câu chuyện của bà Máy chiếu 

6 6 Khoa học Vai trò của vi-ta-min, chất khoáng và chất xơ. Máy chiếu 

7 3 Kĩ thuật Cắt vải theo đường vạch dấu  tiết 2) Bộ KT 

5 
 

22/09 

S
Á

N
G

 1 6 LTVC MRVT: Nhân hậu-Đoàn kết (Tiết 2) Máy chiếu 

2 14 Toán Dãy số tự nhiên Bảng phụ 

3  HDH Hoàn thành bài Bảng phụ 

4  Mỹ thuật Chúng em với thế giới động vật - Tiết 1  

C
H

IỀ
U

 5  Tin học Làm quen với tệp  (Tiết 2)  

6  Thể dục Động tác phối hợp. Trò chơi vận động  

7 3 Lịch sử Nước Văn Lang Máy chiếu 

8  Tiếng Anh Unit 2: I’m from Japan. Lesson 2  

6 
 

23/09 

S
Á

N
G

 1 6 TLV Viết thư Máy chiếu 

2 15 Toán Viết số tự nhiên trong hệ thập phân Bảng phụ 

3  ĐSTV Đọc sách, truyện  

4  Tiếng Anh Unit 2: I’m from Japan. Lesson 3  

C
H

IỀ
U

 1  HDH Hoàn thành bài Bảng phụ 

2  Âm nhạc 
ÔT bài hát: Em yêu hoà bình. BT  cao độ và tiết 

tấu 
 

4  SHL Sơ kết tuần 2 + Ca hát mừng năm học mới Hoa thi đua 

                                                                                                         Số lượt sử dụng ĐD: 26 

 
KIỂM TRA NHẬN XÉT 

Giang Biên, ngày  15   tháng 9  năm 2022 
KHỐI TRƯỞNG  

 
 

Nguyễn Thị Hồng Hạnh 
 


